
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày         tháng 5 năm 2024 

V/v thông báo kết quả giáo viên 

đạt giải của Hội thi giáo viên 

trung học cơ sở, trung học phổ 

thông dạy giỏi cấp tỉnh 

năm học 2023-2024 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng Trường TH, THCS&THPT iSchool Sóc 

Trăng; 

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 205/KH-SGDĐT ngày 18/01/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ 

thông dạy giỏi cấp tỉnh, năm học 2023-2024. 

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-SGDĐT ngày 15/02/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung học 

phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. 

Qua 02 nội dung thi: trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng 

công tác giảng dạy và thực hành dạy 01 tiết theo kế hoạch giảng dạy. Ban Tổ 

chức xét giải bằng điểm trung bình cộng của cả 2 phần thi, trong đó điểm thi 

thực hành dạy 01 tiết theo kế hoạch giảng dạy được quy về điểm 10 và xếp thứ 

hạng theo thứ tự điểm từ cao đến thấp để xét các giải tương ứng là: Nhất, Nhì, 

Ba, Khuyến khích. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo kết quả 

giáo viên đạt giải của Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp 

tỉnh, năm học 2023-2024 (theo phụ lục) đến các giáo viên tham gia dự thi. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có khó khăn đề nghị liên hệ phòng Giáo dục Trung học 

qua số điện thoại 0299.3822696 để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó GĐ; 

- Các phòng chuyên môn Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

   

 

 

Châu Tuấn Hồng 



Phụ lục 

KẾT QUẢ 

HỘI THI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG DẠY GIỎI CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2023-2024 

 (Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTrH ngày       /5/2024 của Sở GDĐT) 

 
1. Cấp THCS 

STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 
Xét 

giải 

1 Quách Văn Sum   THCS Đại Ân 1 Tin học Nhất 

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích x THCS Phú Lộc Ngữ Văn Nhất 

3 Nguyễn Huỳnh Đan 

Thanh 
x THCS Xuân Hòa Tiếng Anh Nhất 

4 Nguyễn Quốc Toản   THCS Kế Sách Vật lí Nhất 

5 Trần Thị Thu Truyền x THCS An Thạnh Đông Tin học Nhất 

6 Trần Huỳnh Minh Huấn   
THCS&THPT Dương 

Kỳ Hiệp 
Vật lí Nhì 

7 Bùi Thị Trúc Ly x THCS Hậu Thạnh Công nghệ Nhì 

8 Dương Tuyết Huệ x THCS Vũng Thơm 
Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 
Nhì 

9 Phạm Thị Hồng Gẫm x THCS Xuân Hòa  Lịch sử Nhì 

10 Võ Thị Út Nhỏ x THCS Phú Lộc Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 
Nhì 

11 Trần Nguyễn Thanh Hằng x THCS Phú Lộc 2 Vật lí Nhì 

12 Trần Thanh Hà x THCS Viên An Toán Nhì 

13 Trần Thị Kim Ngân x THCS Lê Hồng Phong Ngữ Văn Nhì 

14 Lê Thị Cẩm Giang x THCS Vĩnh Hiệp Ngữ văn Nhì 

15 Trần Đăng Khoa   THCS Đại Tâm 
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 
Nhì 

16 Nguyễn Thành Năng   TH&THCS An Mỹ 2 Vật lí Nhì 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 
Xét 

giải 

17 Trần Thị Anh Thư x 
THCS&THPT Dương 

Kỳ Hiệp 

Giáo dục 

công dân 
Nhì 

18 Trầm Thị Thùy Trang x THCS Thiện Mỹ Tin học Nhì 

19 Hồ Vũ Tường   THCS Lạc Hòa 
Giáo dục 

công dân 
Nhì 

20 Lại Minh Tâm  THCS Kế Sách 
Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 
Nhì 

21 Nguyễn Thanh Lương   TH&THCS An Mỹ 1 Tin học Ba 

22 Nguyễn Thị Thu Trang x THCS Thạnh Thới An Toán Ba 

23 Liêu Thị Cẩm Hoa x 
THCS Phường 1 (Ngã 

Năm) 
Công nghệ Ba 

24 Ngô Thị Kim Chi x THCS Thạnh Phú Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 
Ba 

25 Lê Thị Hồng Hẹ x THCS thị trấn Châu 

Thành 

Giáo dục 

công dân 
Ba 

26 Huỳnh Thị Dược x THCS Phú Tân Lịch sử Ba 

27 Lê Văn Chạy  THCS An Thạnh Tây Lịch sử Ba 

28 Phạm Thị Lan x 
THCS&THPT Khánh 

Hòa 
Tin học Ba 

29 Đoàn Thị Hoàng My x Thực hành Sư phạm Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 
Ba 

30 Nguyễn Thị Bảo Xuyên x 
THCS thị trấn Châu 

Thành 
Sinh học Ba 

31 Trương Thanh Hùng   THCS Đại Ân 1 
Giáo dục 

công dân 
Ba 

32 Sơn Thị Hồng Trang x TH&THCS Kế Thành Địa lí Ba 

33 Nguyễn Thị Hồng Yến x THPT An Thạnh 3 Vật lí Ba 

34 Nguyễn Thị Phượng x THCS Tham Đôn Sinh học Ba 

35 Ngô Minh Khánh   THCS Vũng Thơm Hóa học Ba 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 
Xét 

giải 

36 Trịnh Kim Tuyến x THCS Phú Lộc Sinh học Ba 

37 Huỳnh Văn Tươi   THCS Thới An Hội Ngữ văn Ba 

38 Tăng Thị Mỹ Diệu x THCS Đại Tâm Toán 
Khuyến 

khích 

39 Mai Thị Nuôi x THCS Mỹ Tú Vật lí Khuyến 

khích 

40 Võ Thị Mỹ Hạnh x Thực hành Sư phạm Hóa học Khuyến 

khích 

41 Lâm Thị Mỹ Hiên x THCS An Thạnh Tây 
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 

Khuyến 

khích 

42 Nguyễn Thị Diệu Hiền x THCS thị trấn Đại Ngãi Toán 
Khuyến 

khích 

43 Thạch Minh Thành   THCS Vĩnh Thành Toán Khuyến 

khích 

44 Trần Thị Thu Phương x THCS Mỹ Xuyên Sinh học Khuyến 

khích 

45 Trần Ngọc Hiển x THCS Phường 1 (Ngã 

Năm) 
Công nghệ Khuyến 

khích 

46 Phạm Minh Tâm   THCS thị trấn Long 

Phú 
Sinh học Khuyến 

khích 

47 Lê Minh Quân  THCS Ba Trinh Toán Khuyến 

khích 

48 Lý Thị Anh Kiều x THCS Vũng Thơm Ngữ văn Khuyến 

khích 

49 Huỳnh Thanh Hiền   THCS Vĩnh Phước 2 Lịch sử Khuyến 

khích 

50 Trịnh Vĩnh Kiệt  THCS xã Lịch Hội 

Thượng 
Tin hoc Khuyến 

khích 

51 Lâm Thị Hoàng Uyên x THCS thị trấn Long 

Phú 
Hoá học Khuyến 

khích 

52 Trần Thị Thu Kiều x TH&THCS Kế Thành 
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật) 

Khuyến 

khích 

53 Nguyễn Trung Hiếu   THCS Châu Văn Đơ Ngữ văn Khuyến 

khích 

54 Kiều Thị Huyền x THCS Thuận Hòa 
Giáo dục 

công dân 

Khuyến 

khích 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 
Xét 

giải 

55 Châu Thị Ánh Loan x THCS Vũng Thơm 
Nghệ thuật  

(Mĩ thuật) 

Khuyến 

khích 

56 Kiều Văn Hưởng   THPT Lê Văn Tám Vật lí Khuyến 

khích 

57 Nguyễn Hồng Thi   THCS Phú Lộc Giáo dục thể 

chất 

Khuyến 

khích 

58 Lưu Phát Triển   THCS Trung Bình Hóa học Khuyến 

khích 

59 Liêu Tấn Sơn  THCS DTNT Long Phú Tin học 
Khuyến 

khích 

60 Nguyễn Trương Tuấn   THCS Lê Hồng Phong Ngữ Văn Khuyến 

khích 

61 Phan Thị Thúy Hằng x THCS An Thạnh 1 Sinh học Khuyến 

khích 

62 Trương Thị Hồng Diễm x THCS thị trấn Long 

Phú 

Giáo dục 

công dân 

Khuyến 

khích 

63 Phạm Trí Nguyện  THCS Hòa Tú 2 Toán Khuyến 

khích 

64 Nguyễn Thanh Mộng   THCS Phường 1 (Ngã 

Năm) 
Toán Khuyến 

khích 

65 Phùng Thị Thu Thảo x THCS Vũng Thơm Vật lí Khuyến 

khích 

66 Trần Thu Thảo x 
 THCS DTNT Long 

Phú 
Khmer 

Khuyến 

khích 

67 Nguyễn Thị Trà Mi x THCS Lê Quý Đôn Toán 
Khuyến 

khích 

68 Ông Văn Dương   THCS Châu Hưng Vật lí Khuyến 

khích 

69 Đinh Thị Hồng Thơ x THCS DTNT Châu 

Thành 
Ngữ văn Khuyến 

khích 

70 Trịnh Nhứt Tuấn   THCS Liêu Tú Nghệ thuật 

(Âm nhạc) 

Khuyến 

khích 

71 Ngô Văn Thiện   THCS&THPT Lai Hòa Sinh học Khuyến 

khích 

72 Nguyễn Thị Ngoan x THCS Phú Lộc Toán 
Khuyến 

khích 

73 Nguyễn Thị Duyên x THCS Tài Văn Ngữ văn Khuyến 

khích 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 
Xét 

giải 

74 Nguyễn Kim Thy x THCS An Lạc Tây Toán Khuyến 

khích 

Ấn định danh sách có 74 giáo viên đạt giải, trong đó: Giải Nhất: 05 giải; Giải Nhì: 

15 giải; Giải Ba: 17 giải; Giải Khuyến khích: 37 giải. 



2. Cấp THPT 

STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 
Xét 

giải 

1 Nguyễn Thị Đan Thanh x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh Nhất 

2 Huỳnh Thị Thến x THPT Mai Thanh Thế Ngữ văn Nhất 

3 Nguyễn Hải Âu   THPT Mai Thanh Thế Vật lí Nhì 

4 Nguyễn Bình Kha   THPT Kế Sách Vật lí Nhì 

5 Lê Thị Thu Phương x THPT Thuận Hoà Ngữ văn Nhì 

6 Nguyễn Thị Kiều Diễm x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh Nhì 

7 Võ Thị Rum Em x THPT Mai Thanh Thế Toán Nhì 

8 Sơn Ngọc Như x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

Nhì 

9 Lê Hoàng Hân   THPT Thuận Hoà Toán Nhì 

10 
Chế Nguyễn Hoàng 

Hạnh 
x 

THPT Thành Phố Sóc 

Trăng 
Sinh học Nhì 

11 Chung Kim Phụng x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh Ba 

12 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Pháp Ba 

13 
Nguyễn Ngọc Thái 

Trân 
x THPT Kế Sách Hoá học Ba 

14 Thái Nguyễn Tường Vi x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh Ba 

15 Diệp Quế Lan x THPT Hoàng Diệu 
Công nghệ 

nông nghiệp 
Ba 

16 Nguyễn Văn Toàn   
PTDTNT THCS&THPT 

Thạnh Phú 

Công nghệ 

công nghiệp 
Ba 

17 Nguyễn Ngọc Vân Tâm x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Vật lí Ba 

18 Nguyễn Ngân Giang   THPT An Lạc Thôn Vật lí Ba 

19 Trần Hạ Diễm x 
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Ngữ văn Ba 

20 Trần Thị Minh Tuyết x 
Trung tâm GDTX tỉnh 

Sóc Trăng 
Sinh học Ba 

21 Lư Thị Như Ý x THCS&THPT Hưng Lợi Lịch sử 
Khuyến 

khích 



STT Họ và tên Nữ Đơn vị Môn dạy 
Xét 

giải 

22 Lâm Hải Khanh   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tiếng Anh 

Khuyến 

khích 

23 Lâm Quốc Nam   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Vật lí 

Khuyến 

khích 

24 Diệp Phước Bình   
THPT chuyên Nguyễn Thị 

Minh Khai 
Tin học 

Khuyến 

khích 

25 
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 
x THPT Nguyễn Khuyến Lịch sử 

Khuyến 

khích 

26 Dương Thúy Phượng x THPT Đoàn Văn Tố Ngữ văn 
Khuyến 

khích 

27 Tăng Oanh Đi   THCS&THPT Lai Hoà Khmer 
Khuyến 

khích 

28 Trà Thị Oanh Na x THCS&THPT Trần Đề Lịch sử 
Khuyến 

khích 

29 Nguyễn Thúy Tố Minh x THPT Phú Tâm Sinh học 
Khuyến 

khích 

30 Lê Thị Quỳnh Như x 
TH, THCS và THPT 

iSchool Sóc Trăng 
Toán 

Khuyến 

khích 

31 Thạch Thị Bảo Ngọc x THPT Phú Tâm Sinh học 
Khuyến 

khích 

32 Tiêu Hoàng Phước   
TH, THCS và THPT 

iSchool Sóc Trăng 
Sinh học 

Khuyến 

khích 

33 Nguyễn Thị Thúy Oanh x THPT Đoàn Văn Tố 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

Khuyến 

khích 

34 Trần Ngọc Châu x THPT Thuận Hoà Tiếng Anh 
Khuyến 

khích 

35 Nguyễn Duy Khánh   THPT Ngã Năm 

Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật 

Khuyến 

khích 

36 Trần Minh Khang   THPT Mai Thanh Thế Toán 
Khuyến 

khích 

37 Lâm Thúy An x 
PTDTNT THCS&THPT 

Thạnh Phú 
Lịch sử 

Khuyến 

khích 

38 Lê Thanh Điền   THPT Mai Thanh Thế Toán 
Khuyến 

khích 

39 Kha Huy Hảo   THPT Mỹ Xuyên  Hoá học 
Khuyến 

khích 

40 Nguyễn Hữu Cường   THPT Nguyễn Khuyến Vật lí 
Khuyến 

khích 

41 Trương Giang Đông    THPT Nguyễn Khuyến Hoá học 
Khuyến 

khích 

Ấn định danh sách có 41 giáo viên đạt giải, trong đó: Giải Nhất: 02 giải; Giải Nhì: 

08 giải; Giải Ba: 10 giải; Giải Khuyến khích: 21 giải. 
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